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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG
––––––––
Số:         /2024/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bắc Giang, ngày         tháng      năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
––––––––––––––––––––––––––
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 
Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;   
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số   /TTr-SNV ngày        tháng     năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng   năm 2024. Quyết định này thay thế Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 3. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Vụ pháp chế - Bộ Nội vụ;

- Ban TĐKT Trung ương - Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị;

- Lưu: VT, NC.
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QUY ĐỊNH
Chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 (Kèm theo Quyết định số          /2024/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)
––––––––––––––––––––––––––––––
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định chi tiết thi hành khoản 4, khoản 6 Điều 24; khoản 3 Điều 26; khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75 và khoản 6 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cá nhân, tập thể, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi chung là tỉnh).
2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”
Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho các cá nhân thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (không áp dụng đối với các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị do bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương quản lý; đơn vị thành viên của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác đặt trụ sở chính ở ngoài tỉnh; đơn vị thành viên của tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính ở ngoài tỉnh hạch toán phụ thuộc).
Điều 4. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”

1. Đối tượng: Tập thể tham gia cụm, khối thi đua do tỉnh tổ chức; tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào.

2. Tiêu chuẩn: Danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” để tặng hằng năm cho các tập thể đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
Điều 5. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
1. Đối tượng: Tập thể trên địa bàn tỉnh (không bao gồm tập thể trực thuộc bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương quản lý; đơn vị thành viên của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác đặt trụ sở chính ở ngoài tỉnh; đơn vị thành viên của tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính ở ngoài tỉnh hạch toán phụ thuộc).
2. Tiêu chuẩn: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho các tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Tập thể đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Riêng, đối với huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;
b) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong cụm, khối thi đua do tỉnh tổ chức.
Điều 6. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
1. Đối tượng: Tập thể trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh (không áp dụng đối với tập thể trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương quản lý; đơn vị thành viên của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác đặt trụ sở chính ở ngoài tỉnh; đơn vị thành viên của tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính ở ngoài tỉnh hạch toán phụ thuộc).
2. Tiêu chuẩn: Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho các tập thể đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
Điều 7. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt một trong các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;

b) Có thành tích xuất sắc trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh hoặc có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh;
c) Công nhân có sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cho doanh nghiệp và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;

d) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả, ổn định từ 02 năm trở lên, trong thời gian này đã giúp đỡ được hộ nông dân khác phát triển kinh tế hoặc tạo việc làm thường xuyên, có thu nhập ổn định cho người lao động.

 2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt một trong các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;

b) Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh;
c) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong cụm, khối thi đua do tỉnh tổ chức;
d) Có thành tích xuất sắc trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh hoặc có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh.
3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;

b) Đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 5 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;
c) Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh;

d) Có thành tích xuất sắc trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh hoặc có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh.
Điều 8. Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen

1. Giấy khen để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích được bình xét trong các phong trào thi đua;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;   

c) Có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của cơ quan, tổ chức, đơn vị;   
d) Có thành tích trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của của cơ quan, tổ chức, đơn vị;   
đ) Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Giấy khen để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích được bình xét trong các phong trào thi đua;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;   

c) Có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của cơ quan, tổ chức, đơn vị;   
d) Có thành tích trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của của cơ quan, tổ chức, đơn vị;   

đ) Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Giấy khen để tặng cho hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều này. 
Điều 9. Số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng là 01 bộ bản chính kèm theo tệp tin điện tử của hồ sơ (áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện thiết lập tệp tin điện tử), trừ văn bản có nội dung bí mật nhà nước. 
Hồ sơ được gửi đến cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng (Sở Nội vụ; Phòng Nội vụ huyện, thành phố, thị xã) hoặc tổ chức, bộ phận, người làm công tác, thi đua khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm thực hiện
1. Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức các cụm, khối thi đua cấp tỉnh; hướng dẫn hoạt động và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cụm, khối thi đua cấp tỉnh; hướng dẫn khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định khi tổng kết hằng năm, khi sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động.
2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định này và ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
3. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện Quy định này. Tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
Điều 11. Điều khoản thi hành
Quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định./.
DỰ THẢO 2








